
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ công văn số 870/TTYT-KHNV ngày 07/6/2024 của Trung tâm Y tế 

thành phố Vũng Tàu, về việc đăng tải thông tin người hành nghề trên cổng thông 

tin điện tử Sở Y tế; 

Xét Hồ sơ số H06.17-240612-0013 đăng ký nhân sự của Trung tâm Y tế 

thành phố Vũng Tàu gửi Sở Y tế; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh tại Trung 

tâm Y tế thành phố Vũng Tàu; địa chỉ: 278 Lê Lợi, phường 7, thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1009/SYT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 31 tháng 12 năm 2015 (danh sách đính kèm).  

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế thành 

phố Vũng Tàu và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- P.KHTC SYT (Website Sở Y tế); 

- Lưu: VT, NV.                                                                 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 



NHÂN SỰ ĐIỀU CHỈNH  

(Đính kèm Quyết định số:          /QĐ-SYT ngày         /        /2024 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 

I. Nhân sự bổ sung: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN/GPHN 
Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 
Thời gian đăng ký  

Vị trí  

chuyên môn 

Đăng ký 

hành nghề 

nơi khác 

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là 

người 

nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt liên 

quan cá 

nhân 

1 
Lê Xuân 

Dương 
Bác sỹ 

000029/BRVT-

GPHN cấp ngày 

04/5/2024 

Chuyên khoa Ngoại 

khoa 

Thứ 2-thứ 6: 

07g00 - 11g30 

13g30 - 17g00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sỹ khám 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại; 

Nhân viên khoa  

Khám bệnh - 

Cấp cứu - TTYT 

TPVT 

Không Không Không 

2 
Nguyễn Đức 

Tâm 
Bác sỹ 

000027/BRVT-

GPHN cấp ngày 

04/5/2024 

Đa khoa 

Thứ 2 - thứ 6: 

07g00 - 11g30 

13g30 - 17g00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sỹ khám  

chữa bệnh  

chuyên khoa 

Nội; 

Nhân viên  

khoa KSBT  

và HIV/AIDS - 

TTYT TPVT 

Không Không Không 

 

 

 



3 
Phạm Quang 

Anh 
Bác sỹ 

000026/BRVT-

GPHN cấp ngày 

04/5/2024 

Đa khoa 

Thứ 2-thứ 6: 

07g00 - 11g30 

13g30 - 17g00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sỹ khám 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội; 

Nhân viên khoa  

Khám bệnh - 

Cấp cứu - TTYT 

TPVT 
Không Không Không 

Chứng chỉ số: 

12417/2022-B45 cấp 

ngày 21/10/2022 

Hướng dẫn  

chẩn đoán  

điều trị  

và dự phòng  

bệnh Lao 

Hướng dẫn chẩn 

đoán điều trị  

và dự phòng 

bệnh Lao; Nhân 

viên khoa  

Khám bệnh - 

Cấp cứu - TTYT 

TPVT 

 

4 
Trần Hải 

Ninh 
Bác sỹ 

000055/BRVT-

GPHN cấp ngày 

20/5/2024 

Đa khoa  

Thứ 2 - thứ 6: 

07g00 - 11g30 

13g30 - 17g00 

và trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sỹ khám  

chữa bệnh  

chuyên khoa 

Nội;  

Nhân viên  

khoa điều trị 

Methadone - 

TTYT TPVT 
Không Không Không 

Chứng chỉ số: 

12420/2022-B45 cấp 

ngày 21/10/2022 

Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị  

và dự phòng bệnh 

Lao 

Hướng dẫn  

chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng  

bệnh Lao; Nhân 

viên  

khoa điều trị 

Methadone - 

TTYT TPVT 

 

 

 

 

 

 



     II. Nhân sự điều chỉnh: 

STT Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN/GPHN  

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký  

Thời gian đăng 

ký  

(Điều chỉnh) 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Đăng 

ký 

hành 

nghề 

nơi 

khác 

Ngôn 

ngữ sử 

dụng 

(nếu 

nhân 

sự là 

người 

nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã 

phê duyệt 

liên quan 

cá nhân 

1 

Đỗ Dương 

Trung 

Hiếu 

Bác sỹ 
006528/BRVT-

CCHN cấp ngày 

15/11/2023  

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh bằng 

Y học cổ 

truyền 

Thứ 2 - Thứ 6: 

07g00 - 11g30  

trực theo lịch phân 

công  

của đơn vị 

 

 

 

Thứ 2-thứ 6: 

07g00 - 11g30 

13g30 - 17g00 

và trực theo lịch 

phân công của đơn 

vị 

Bác sỹ 

khám chữa 

bệnh 

YHCT;  

Nhân viên 

phòng 

KHNV – 

TTYT 

TPVT 

Không Không 

Quyết định số  

425/QĐ-SYT  

ngày 

28/5/2024 của 

Sở Y tế 
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